DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI        ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG SỮA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39 /2009/TT-BTC ngày 03 /03/2009 của Bộ Tài chính)
	Mã hàng
	Mô tả hàng hoá
	Thuế suất (%)

	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.01
	 
	 
	 
	Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.
	 

	0401
	10
	00
	00
	- Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng
	15

	0401
	20
	00
	00
	- Có hàm lượng chất béo trên 1% đến 6% tính theo trọng lượng
	15

	0401
	30
	00
	00
	- Có hàm lượng chất béo trên 6% tính theo trọng lượng
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	04.02
	 
	 
	 
	Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác.
	 

	0402
	10
	 
	 
	- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng:
	 

	0402
	10
	30
	 
	- - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên:
	

	0402
	10
	30
	10
	- - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng bột
	3

	0402
	10
	30
	20
	- - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng khác
	3

	0402
	10
	30
	90
	- - - Loại khác
	7

	0402
	10
	90
	 
	- - Loại khác:
	

	0402
	10
	90
	10
	- - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng bột
	3

	0402
	10
	90
	20
	- - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng khác
	3

	0402
	10
	90
	90
	- - - Loại khác
	7

	 
	 
	 
	 
	- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:
	

	0402
	21
	 
	 
	- - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác:
	

	0402
	21
	20
	00
	- - - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên
	3

	0402
	21
	90
	00
	- - - Loại khác
	3

	0402
	29
	 
	 
	- - Loại khác:
	

	0402
	29
	20
	00
	- - - Đóng hộp với tổng trọng lượng từ 20 kg trở lên
	7

	0402
	29
	90
	00
	- - - Loại khác
	7

	 
	 
	 
	 
	- Loại khác:
	

	0402
	91
	00
	00
	- - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác
	10

	0402
	99
	00
	00
	- - Loại khác
	20


